	
	



2.4. Một số hướng khác xử lí tạo hỗn hợp cacbonat, hiđrocacbonat 

Câu 1. Dung dịch X chứa Na2CO3 0,1M và NaHCO3 0,05M; dung dịch Y chứa KHCO3 0,05M. Trộn dung dịch X với dung dịch Y với thể tích bằng nhau thu được Z. Khi cho từ từ từng giọt đến hết 250 ml dung dịch HCl 0,1M vào 200 ml dung dịch Z thì thoát ra V (lít) CO2 (đktc). Giá trị của V là 


A. 0,336 lít
B. 0,224 lít
C. 0,448 lít
D. 0,112 lít.

Câu 2. Cho 2,74 gam Ba vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì vừa hết V mL. Giá trị của V là 


A. 30.
B. 40.
C. 20.
D. 50.

Câu 3. Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì vừa hết V mL. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 


A. 30.
B. 40.
C. 50.
D. 20.

Câu 4. Cho 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Lọc tách kết tủa Y ra khỏi dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 


A. 80
B. 40
C. 20
D. 60

Câu 5. Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là(Trích đề hóa khối B năm 2013) 

A. 80.
B. 40.
C. 160.

D. 60.

Câu 6. Cho 200 mL dung dịch NaHCO3 0,2M vào 200 mL dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M, thu được kết tủa và dung dịch X. 
Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì vừa hết V mL. 
Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 


A. 40.
B. 80.
C. 120.
D. 60.

Câu 7. Cho 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,3M vào 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào, thu được kết tủa và dung dịch X. 
Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V mL. 
Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 


A. 80.
B. 40.
C. 140.
D. 60.

Câu 8. Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là: 


A. 3,94 gam
B. 7,88 gam
C. 11,28 gam
D. 9,85 gam

Câu 9. Dung dịch X chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 1,75M. Dung dịch Y chứa Ba(HCO3)2 0,25M và NaHCO3 0,25M. Trộn X và Y thu được 7,88 gam kết tủa và 240 ml dung dịch Z. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào 240 ml dung dịch Z, đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì đã dùng V ml. Giả sử thể thế tích dung dịch không thay đổi. Giá trị của V là. 


A. 140 ml.
B. 160 ml.
C. 120 ml.
D. 180 ml.

Câu 10. Dung dịch X chứa Na2CO3 1M và NaHCO3 1,5M. Dung dịch Y chứa NaHCO3 0,75M và Ba(HCO3)2 1,25M. Trộn 100 ml dung dịch X vào 200 ml dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Z. Cho từ từ 200 ml dung dịch gồm HCl 0,75M và H2SO4 xM vào dung dịch Z thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị m là 


A. 34,95 gam.
B. 17,475 gam.
C. 23,3 gam.
D. 29,125 gam.

Câu 11. Trộn 100ml dung dịch chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M được 200ml dung dịch X. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Z. Cho Ba(OH)2 dư vào Z thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là 


A. 5,6 và 59,1.
B. 1,12 và 82,4.
C. 2,24 và 59,1.
D. 2,24 và 82,4.

Câu 12. Dung dịch X chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 0,75M. Dung dịch Y chứa KHCO3 0,5M và K2CO3 0,75M. Trộn dung dịch X và dung dịch Y với thể tích bằng nhau thu được dung dịch Z. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,75M và KHSO4 0,9M vào 200 ml dung dịch Z thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là 


A. 4,032.
B. 6,720.
C. 5,376.
D. 5,600.

Câu 13. Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư thu được 0,2m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và khi khí thoát ra vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1 : V2 là 


A. 1:3.
B. 5:6.
C. 3:4.
D. 1:2.

Câu 14. Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,25m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và khi khí thoát ra hết, thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1 : V2 là: 


A. 3 : 5
B. 5 : 6
C. 2 : 3
D. 3 : 4
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án A
Lấy cùng thể tích ⇒ 100 ml X + 100 ml Y → 200 ml Z.
⇒ dung dịch Z gồm 0,01 mol Na2CO3 + 0,005 mol NaHCO3 và 0,005 mol KHCO3.
⇝ quan tâm: 200 ml dung dịch Z gồm 0,01 mol CO32– và 0,01 mol HCO3–.
☆ Phản ứng: từ từ 0,025 mol HCl vào 200 ml dung dịch Z nên xảy ra:
H+ + CO32– → HCO3–.
sau phản ứng này, còn dư 0,15 mol H+; ∑nHCO3– = 0,02 mol.
⇝ Tiếp tục xảy ra: H+ + HCO3– → CO2↑ + H2O.
Tỉ lệ phản ứng ⇒ nCO2 tính theo H+ là 0,015 mol
⇝ Tương ứng giá trị của V = 0,015 × 22,4 = 3,36 lít.
Câu 2. Đáp án C
Phản ứng: Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑. || nBa = 0,02 mol → nOH– = 0,04 mol.
nNaHCO3 = 0,03 mol || phản ứng: OH– + HCO3– → CO32– + H2O ||→ dư OH–.
⇒ kết tủa Y có 0,02 mol BaCO3↓ và còn lại X gồm 0,01 mol Na2CO3 và 0,01 mol NaOH.
cho từ từ HCl vào X xảy ra các phản ứng theo thứ tự lần lượt sau:
H+ + OH– → H2O (1) || H+ + CO32– → HCO3– + H2O (2) || H+ + HCO3– → CO2↑ + H2O (3).
theo giả thiết, vừa kết thúc (2) thì dừng lại ⇒ ∑nH+ cần dùng = nOH– + nCO32– = 0,02 mol.
⇒ nHCl 1M cần dùng = 0,02 mol → V = 0,02 lít ⇄ 20mL. 
Câu 3. Đáp án D
Trước hết bạn tính nồng độ các ion, sau đó viết phương trình dạng ion rút gọn:
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Câu 4. Đáp án B
PT : OH- + HCO3- → CO32- + H2O
Có nOH- = 0,04 > nHCO3- = 0,03 mol 
→ kết tủa Y gồm CaCO3 : 0,02 mol và dung dịch X chứa Na2CO3 :0,01 mol và NaOH : 0,01 mol
CHo từ từ HCl vào X thì thứ tự xảy ra phản ứng là 
NaOH + HCl → NaCl + H2O
Na2CO3 + HCl → NaCl + NaHCO3
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
Khi bắt dầu sinh khí CO2 thì nHCl = nNaOH + nNa2CO3 = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol → V =0,04 lít 
Câu 5. Đáp án B
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Để bắt đầu tạo khí: 
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Câu 6. Đáp án B
Câu 7. Đáp án A
Câu 8. Đáp án B
Hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) + Ba(HCO3)2 → ↓X + ddY.
Thêm 0,28 mol HCl vào bình.
Y + 0,2 mol NaOH.
• Đặt nK2CO3 = nNaHCO3 = x mol; nBa(HCO3)2 = y mol.
ddY + 0,2 mol NaOH → 
[image: image7.wmf]3
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 = 0,2 mol → x + 2y = 0,2 (*).
Bình + 0,28 mol HCl → 2x + (x + 2y) = 0,28 (**).
Từ (*), (**) → x = 0,04 mol; y = 0,08 mol → mBaCO3 = 0,04 x 197 = 7,88 gam.
Câu 9. Đáp án A
Trong Z vẫn còn OH‑‑ , dựa trên CM các thành phần
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Để đến khi bắt đầu có khí


[image: image10.wmf](

)

2

3

0,14140

HCl

OHCO

nnnVml

--

¾¾®=+=¾¾®=


Câu 10. Đáp án D
Câu 11. Đáp án D
• Trộn 100 ml 
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 → 200 ml ddX.
100ml ddY gồm H2SO4 1M và HCl 1M → V lít CO2 + ddZ
ddZ + Ba(OH)2 → m gam ↓.
• ddX gồm nHCO3- = 0,2 mol; nCO32- = 0,2 mol.
ddX + ddY
Đặt nHCO3-tạo thành = x mol; nCO2 = y mol.
Theo BTNT: x + y = 0,4 (*)
Theo BTĐT: y + 0,1 x 2 + 0,1 = 0,1 x 1 + 0,1 x 2 + 0,1 x 1 + 0,1 x 2 (**)
Từ (*), (**) → x = 0,1 mol; y = 0,3 mol → V = 2,24 lít.
ddZ gồm 0,3 mol HCO3- và 0,1 SO42- + Ba(OH)2
→ m↓ = 0,3 x 197 + 0,1 x 233 = 82,4 gam 
Câu 12. Đáp án A
Câu 13. Đáp án C
Câu 14. Đáp án B
B1: Xác định thành phần các chất trong E
Giả sử m = 10g, khi đó: nX = 0,1 mol

Theo dữ kiện đề bài thì khi cho Y vào nước dư thu được 0,025 mol CaCO3.

=> Hỗn hợp X chứa 0,025 mol CaCO3 và 0,075 mol KHCO3. Các quá trình phản ứng xảy ra như sau:

2KHCO3 → K2CO3 + CO2
CaCO3 → CaO + CO2
Khi cho Y vào nước dư thì:

K2CO3 + CaO + H2O → CaCO3 + 2KOH

Vậy dung dịch E gồm K2CO3 dư (0,0125 mol) và KOH (0,05 mol)

B2: Dựa vào thành phần các chất trong E => Tính số mol HCl

Lượng HCl cho vào E đến khi bắt đầu thoát ra khí là: nHCl(1) = nK2CO3(E) + nKOH = 0,0625 mol

Lượng HCl cho vào E đến khi thoát ra hết khí là: nHCl(2) = 2nK2CO3(E) + nKOH = 0,075 mol
=> nHCl(1) : nHCl(2) = 5 : 6Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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